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Lĩnh vực Họ và tên 

Chức vụ, đơn vị 

công tác/Thường 

trú 

Tóm tắt thành tích 

Công tác 

xây dựng 

Đảng, 

chính 

quyền, cơ 

quan Đảng, 

mặt trận, 

đoàn thể, 

hành 

chính, sự 

nghiệp 

1 
Ông Trần 

Hữu Long 

Bí thư Chi bộ, Tổ 

trưởng TDP 11, 

phường Đồng 

Sơn 

* Thành tích nổi bật trong công tác: 

Với cương vị là Bí thư, Tổ trưởng Tổ dân phố: Luôn nêu cao vai trò trách nhiệm 

người đứng đầu. Cùng Cấp ủy, Ban cán sự  TDP chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của 

cán bộ, nhân dân và tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến tận 

người dân. Hàng tuần, hàng tháng bản thân luôn đi sâu đi sát các hộ gia đình, nắm bắt tâm tư 

nguyện vọng của các hộ gia đình, phân tích đúng sai giải quyết kịp thời vướng mắc từ đó 

giúp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của cấp trên đề ra.  

Duy trì tốt các phong trào thi đua của Phường cũng như Tổ dân phố đề ra: Xây dựng 

văn minh đô thị trên địa bàn, đường giao thông nội địa, đường 80/20 gồm có 7 tuyến đường 

dài 5km, tổng số tiền nhân dân đóng góp hơn 1 tỷ đồng, chỉnh trang đô thị. Năm 2017 xây 

dựng đường điện sáng trong khu dân cư có chiều dài hơn 3km, gồm 150 bóng đèn với tổng 

số tiền 125 triệu đồng. Công tác an ninh luôn được giữ vững. Phong trào văn hóa văn nghệ, 

thể dục thể thao luôn được chú trọng. Đóng góp xây dựng nhà văn hóa đạt chuẩn: 900 triệu 

đồng, làm sân bê tông hóa 150 triệu đồng. Đặc biệt năm 2020,2021 dịch bệnh covid -19 lan 

rộng trong TDP, Cấp ủy chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội trong TDP đi đầu trong phong 

trào phòng chống dịch. Thành lập Tổ Covid cộng đồng, bám sát dân để thực hiện tốt các văn bản 

chỉ đạo của Nhà nước, của Tỉnh như Chỉ thị 15, 16 một cách có hiệu quả. 

Hàng năm Tổ dân phố đều đạt Tổ dân phố Văn hóa, hộ gia đình đạt Gia đình văn hóa 

99,7%. Đặc biệt Tổ dân phố được công nhận Tổ dân phố văn hóa cấp Thành phố và Chi bộ 

hàng năm đạt Chi bộ xuất sắc. Với 77 tuổi đời, 44 năm tuổi Đảng, 23 năm công tác trong 

quân ngũ, 30 năm làm Bí thư, Phó Bí thư chi bộ - Tổ trưởng Tổ dân phố, Tổ trưởng dân phố, 

bản thân luôn dành hết thời gian và tuổi thanh xuân phục vụ tập thể. 

      *Thành tích đã được khen thưởng:  

- Bằng khen của UBND tỉnh về thành tích 10 năm thực hiện Chỉ thị số 24/1998CT-

TTg ngày 19/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước 



2 

 

Lĩnh vực Họ và tên 
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Tóm tắt thành tích 

năm 2009; Giấy khen của Trưởng ban đại diện HĐQT - NHCSXH thành phố về thành tích 

kết quả hoạt động của NHCSXH tại thành phố năm 2016; Giấy khen của Chủ tịch UBND 

thành phố đạt thành tích xuất sắc 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2023; Giấy 

khen của Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố về thành tích xuất sắc trong phong trào 

thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” năm 2023. Giấy khen của Thành ủy tặng Đảng viên “Hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền giai đoạn 2014-2018 và 5 năm liền giai đoạn 2011-

2015. 

2 
Ông: Trần 

Viết Cách 

PBT Chi bộ, Tổ 

trưởng TDP 3, 

phường Đồng 

Phú 

* Thành tích nổi bật trong công tác: 

- Với vai trò là PBT chi bộ, Tổ trưởng TDP: Luôn xây dựng chi bộ đoàn kết, tiên 

phong, vận động toàn dân xây dựng thành công khu dân cư đô thị văn minh kiểu mẫu cấp 

tỉnh, được nhân rộng trên toàn thành phố. Năm 2023 đã có trên 98% hộ gia đình được công 

nhận danh hiệu "Gia đình văn hoá" và gia đình học tập; Tổ dân phố đạt danh hiệu TDP văn 

hoá cấp thành phố. Tổ dân phố đã cùng Ban điều hành xây dựng khu dân cư kiểu mẫu vận 

động nhân dân triển khai  đặt 168 thùng rác tự quản hộ gia đình. Xây dựng tuyến đường hoa, 

điểm hoa, 2 tuyến đường kiểu mẫu cấp phường, 01 tuyến đường tự quản của tổ dân phố. TDP 

đã có Tuyến đường Quốc kỳ, Hồng kỳ, phối hợp với các hộ dân trên hai tuyến ngõ 163 và 

110 hình thành tuyến cờ hoa, đường đèn lễ hội. TDP đã vận động toàn dân mua sắm và trang  

bị cho 140/186 gia đình bình chữa cháy, thành lập 5 tổ liên gia tự nguyện phòng cháy chữa 

cháy. Mọi công tác được mặt trận triển khai đề có sự cộng tác chặt chẽ và hiệu quả, chính vì 

vậy mà Ban công tác Mặt trận TDP 3 đã có thành tích tốt nhất, được báo cáo điển hình 

thành phố, đã được Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Bằng khen.  

Phối hợp cùng ban công tác mặt trận, Chi hội Phụ nữ đã tổ chức 1/6 cho các cháu trên 

địa bàn TDP, đã phát 190 suất quà cho các cháu với tổng số tiền  3.200.000đ  với sự hỗ trợ 

của TDP, các đoàn thể. Thăm và tặng quà cho 02 chị có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày 

thương binh liệt sỹ với tổng số tiền là 400.000đ. Trong năm 2023, TDP đã huy động được 

4.830.000 đồng Quỹ vì người nghèo. 

          - Vận động Nhân dân TDP 3 đã đóng góp gần 120 triệu đồng để đầu tư  xây dựng 

đường, sửa sang cải tạo, mở rông sân khấu nhà văn hóa cùng sân chơi bãi tập. Xây dựng 

công viên TDTT với kinh phí đóng góp trên 60 triệu đồng. Mua sắm và vận động mạnh 
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thường quân ủng hộ thêm trang thiết bị, đồ dùng trị giá gần 130 triệu đồng. Hiện nay nhà 

văn hoá Tổ dân phố đã có quy mô cơ sở vật chất, sân bãi phục vụ sinh hoạt cộng đồng 

khang trang, hiện đại bậc nhất trong toàn tỉnh. 

        *Thành tích đã được khen thưởng:  

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong phong trào xây 

dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh năm 2023; Giấy khen của Chủ tịch 

UBND thành phố về thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 

năm 2021; Giấy khen Chủ tịch UBND thành phố về thành tích xuất sắc 10 năm thực hiện 

luật hoà giải ở cơ sở năm 2023 

3 

Bà Nguyễn 

Thị Phương 

Thảo 

Chủ tịch Uỷ ban 

Mặt trận TQVN  

phường. 

 

        * Thành tích nổi bật trong công tác: 

         Với cương vị là Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ, đã lãnh đạo phong trào phụ nữ phường 

đạt được nhiều thành tích với nhiều phong trào, mô hình tại địa phương, đặc biệt là mô hình 

“Gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, được dự hội nghị tổng kết thực hiện 

Nghị quyết liên tịch số 01/2022/NQLT giai đoạn 2022-2025 tại Thủ đô Hà Nội và Hội LHPN 

phường được tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát tặng Bằng khen; được vinh dự tham gia hội 

nghị vinh danh phụ nữ tiêu biểu trong phòng chống ma tuý toàn quốc được tổ chức tại Hà 

Nội. Hội LHPN phường 9 năm liền được Trung ương Hội LHPN tặng Bằng khen, Chủ tịch 

UBND tỉnh Quảng Bình tặng Bằng khen thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu 

nước giai đoạn 2015-2020.  

Với cương vị là Chủ tịch UBMT phường, cùng với Ban Thường trực trực tiếp chỉ 

đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận các 

cấp phát động. Một số cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đạt được những kết quả 

đáng khích lệ như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “cả nước chung tay 

vì người nghèo… lấy khu dân cư làm trung tâm của các hoạt động. Đã chỉ đạo xây dựng 08 

mô hình mới: Khu dân cư nói không với pháo nỗ, Khu dân cư nói không với ma tuý, Khu 

dân cư đô thị văn minh kiểu mẫu; zalo kết nối người dân, mô hình dân vận khéo “Nhà tôi có 

bình chữa cháy”... Trong đó, có 02 mô hình được chọn nhân rộng trên toàn thành phố. Mô 

hình “Ngày chủ nhật xanh, sạch, đẹp, đường hoà, điểm hoa, tường bích hoạ”, mô hình 
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Tóm tắt thành tích 

“Camera an ninh” được duy trì thường xuyên. Thường xuyên nắm tình hình, đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt công tác giải phóng mặt bằng đối với các 

Dự án đang thi công trên địa bàn, nhất là các Dự án trọng điểm của tỉnh. 

UBMT phường đã duy trì hàng năm chương trình tiếp sức đến, tết vì người nghèo, 

xây dựng nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế. Mặt trận trích từ nguồn quỹ Vì người nghèo và 

bản thân đã vận động các tổ chức thành viên, các mạnh thường quân trao hàng trăm suất quà 

cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền hàng trăm triệu đồng. 

Kêu gọi cá nhân ủng hộ cho công tác phòng chống dịch số tiền 1,6 tỷ đồng… Năm 2021 

UBMT phường được UBMT TQVN thành phố tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua 

khối xã phường, năm 2023 được UBMT TQVN tỉnh Quảng Bình tặng Bằng khen.  

*Thành tích đã được khen thưởng:  

Bằng khen của Hội LHPN tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2016, năm 2018, 2020;  

Bằng khen của Uỷ ban Trung ương Mặt trận TQVN năm 2022. Giấy khen của Giám đốc 

Công an tỉnh năm 2021. Giấy khen của Thành ủy giai đoạn 2016-2020. 

Hoạt động 

nhân đạo - 

từ thiện 

1 
Ông: Trần 

Xuân Tủy 

Thường trú: Xã 

Quang Phú 

       * Thành tích nổi bật trong công tác: 

       Với cương vị là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Quang Phú từ năm 1999 đến năm 2021. Từ 

năm 2021 đến nay đã tham gia Ủy ban Kiểm tra Hội CTĐ thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. 

Luôn chăm lo công tác phát triển hội viên, từ chỗ 178 hội viên năm 1999, đến nay đã có 784 

hội viên, tỉ lệ hội viên /hộ gia đình đạt 97%, cao nhất thành phố. 

Tham mưu cho UBND xã và vận động nguồn lực xây dựng Nghĩa trang nhân đạo tại quê 

hương, do Hội Chữ thập đỏ Quang Phú quản lý. Là nơi an nghỉ của những người xấu số vô gia 

cư, không nơi nương tựa, vô danh, các nạn nhân bị chết chủ yếu do tai nạn rủi ro trong bão lũ 

trôi dạt vào bờ biển Quang Phú. Đây là Nghĩa trang nhân đạo duy nhất khu vực miền Trung. 

Luôn trăn trở đưa ra nhiều phương pháp tuyên truyền, vận động để xây dựng được 

nguồn quỹ, kết nối giữa các nhà hảo tâm, doanh nghiệp với các hoàn cảnh khó khăn; xđóng 

góp tiền mặt, nhu yếu phẩm cho các hoạt động xã hội nhân đạo, thông qua cuộc vận động “mỗi 

tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; phong trào “vì biển đảo quê hương”, “phong 
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trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, chương trình “Cùng em đến trường”, 

“Tháng nhân đạo”,... Hàng ngàn lượt đối tượng khó khăn được hỗ trợ, hàng trăm địa chỉ nhân 

đạo được kết nối, hàng ngàn lượt học sinh được hỗ trợ tiếp sức đến trường. Trị giá hoạt động 

mỗi năm hơn 800 triệu đồng. 

        Luôn chủ động và sáng tạo trong mọi lĩnh vực, chú trọng công tác tập huấn kỹ năng sơ 

cấp cứu, kỹ năng cứu hộ cứu nạn cho đội xung kích hàng năm. Ngoài việc cập nhật lý thuyết, 

đã truyền đạt những kinh nghiệm quý báu mà đã tích lũy được bằng các hoạt động thực tế 

sinh động. Tham gia cứu hộ tàu cá bị chìm, cứu người bị đuối nước trên biển, ngày 6/6/2021 đã 

cứu sống bà Đỗ Thị Xuân (63 tuổi) khi tắm biển nguy hiểm đến tính mạng, được Hội CTĐ tỉnh 

Quảng Bình khen thưởng đột xuất. Hàng năm, cá nhân và gia đình luôn dành dụm một nguồn 

quỹ từ 12 đến 15 triệu đồng để hỗ trợ cho những người khó khăn, ốm đau, tai nạn rủi ro trên địa 

bàn toàn tỉnh.  

        Hơn 20 năm gắn bó với các hoạt động nhân đạo, từng bước đưa phong trào của Hội chữ 

thập đỏ Quang Phú trở thành đơn vị xuất sắc liên tục nhiều năm. Năm 2006 Hội Chữ thập đỏ 

xã Quang Phú được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. 

        *Thành tích đã được khen thưởng: 

        Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng Bình năm 2015; Bằng khen của Trung 

ương Hội CTĐ Việt Nam năm 2017, 2019; Giấy khen của Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Quảng 

Bình năm 2018. 2021, 2022; Giấy khen của của Chủ tịch UBND thành phố năm 2017, 2018, 

2023, 2024 và nhiều Giấy khen của Chủ tịch Hội CTĐ thành phố Đồng Hới. 

2 
Ông Trần 

Ngọc Khánh 

Thường trú: 

Phường Bắc Lý 

* Thành tích nổi bật trong công tác: 

Tình nguyện tham gia hiến máu và tham gia vào ngân hàng máu sống. Cứ mỗi năm, 

tham gia hiến máu 2 đến 3 lần. Trong quá trình hiến máu, còn tuyên truyền và vận động đoàn 

viên thanh niên, gia đình và người thân, đặc biệt là người dân trong tổ dân phố tích cực tham 

gia phong trào hiến máu tình nguyện, tư vấn cho người mới lần đầu hiến máu. Phong trào 

hiến máu tình nguyện của các tổ dân phố, Đoàn phường và công đoàn Bắc Lý được nâng lên 

rõ rệt luôn là đơn vị dẫn đầu trong phong trào hiến máu tình nguyện của thành phố và tỉnh. 

Với trách nhiệm được giao phụ trách quản lý chợ Bắc Lý, đã tuyên truyền vận động 
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bà con tiểu thương chấp hành tốt các nội quy, qui định về công tác nộp thuế và đăng ký kinh 

doanh tại chợ đầy đủ, nghiêm cấm kinh doanh các mặt hàng sai qui định. Đặc biệt luôn quan 

tâm đến công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường tại chợ luôn luôn sạch đẹp. 

Tích cực vận động bà con tiểu thương tham gia hưởng ứng chương trình Hội chợ 4.0 do Hội 

Liên Hiệp Phụ Nữ thành phố phát động. Trong những năm qua Ban quản lý chợ Bắc Lý luôn 

hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Với trách nhiệm là Tổ Đội trưởng Tổ Dân phố 2- Tiểu Đội trưởng Dân quân cơ động 

phường Bắc Lý, luôn tích cực tham gia đầy đủ các nhiệm vụ huấn luyện, nhiệm vụ trực trong 

các dịp lễ tết Nguyên đán hàng năm do BCH quân sự phường, UBND điều động. Tham gia 

PCCC, cứu nạn cứu hộ nếu có thiên tai bão lũ xẫy ra tại địa phương kịp thời, đảm bảo an 

toàn tài sản của bà con nhân dân, với những kết quả đạt được như vậy Tổ đội tổ dân phố 2 và 

Tiểu đội dân quân cơ động luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

*Thành tích đã được khen thưởng:  

Một trong 100 gương mặt hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2013 được Bộ trưởng Bộ 

Y tế tặng Bằng khen và các cấp, các ngành tặng nhiều Bằng khen và giấy khen về thành tích 

hiến máu tình nguyện; Bằng Khen của Trung ương Hội Chử thập đỏ năm 2019 “Đã có thành 

tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện”. Năm 2020 được 

chứng nhận của Trung ương Hội Chử thập đỏ “ Tình nguyện viên Chử Thập đỏ tiêu biểu toàn 

quốc giai đoạn 2015-2020”. 

3 
Bà: Bùi Thị 

Lài 

Phó Ban CTMT, 

CHP Phụ nữ, 

CHP Chữ thập đỏ 

TDP 6, phường 

Đồng Phú 

* Thành tích nổi bật trong công tác: 

Gương mẫu, năng nổ trong các hoạt động từ thiện, nhân đạo: Năm 2019, thăm hỏi các 

gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các chị mắc bệnh hiểm nghèo và các cháu mồ côi ở xã Ngư 

Thủy Trung, thôn Thượng Hải và thăm quà tết 30 suất quà trị giá 15.000.000đ;  

Năm 2020: tặng trang phục tiêu binh phục vụ tang lễ cho Hội CCB xã Ngư Thủy 

Trung, thôn Thượng Hải trị giá 5.000.000đ. Ủng hộ Hội NCT xã Ngư Thủy Trung, Thôn 

Thượng Hải 01 bộ trống chiêng phục vụ tang lễ trị giá 5.000.000đ. Tặng quà Tết cho xã Ngư 

Thủy Trung, Thôn Thượng Hải huyện Lệ Thủy gồm 20 suất quà trị giá 10.000.000đ; Ủng hộ 

cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn 10.000.000đ.  
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Lĩnh vực Họ và tên 

Chức vụ, đơn vị 

công tác/Thường 

trú 

Tóm tắt thành tích 

Năm 2021: Ủng hộ MTTQ,  Hội LHPN, TDP6 phường Đồng Phú 6.100.000đ; Ủng hộ 

chị Lê Thị Phượng ở thôn Trúc Ly 01 chiếc xe máy trị giá 21.000.000đ. Và xóa nợ sổ đỏ cho 

anh Hoàng Văn Tiến thôn Trúc Ly huyện Quảng Ninh trị giá 70.000.000đ; Thăm hỏi ốm đau 

và tặng quà tết cho 11 Tổ dân phố 2.200.000đ. Xây nhà cho các gia gia đình có hoàn cảnh 

khó khăn trị giá 700.000.000đ.  

Năm 2022: làm mẹ đỡ đầu cho 07 cháu 7.000.000đ; Ủng hộ quà 1/6 cho các cháu, ngày 

Đại đoàn kết TDP5, TDP6 phường Đồng Phú 4.100.000đ. Thăm hỏi các gia đình có hoàn 

cảnh khó khăn 4.000.000đ;  

Năm 2023: Ủng hộ các tổ dân phố, các tổ chức Hội phường Đồng Phú 18.000.000đ ; 

Thăm hỏi và tặng quà tết cho 10 chị ở TDP6-trị giá 3.000.000đ; Hỗ trợ và làm mẹ đỡ đầu cho 

các cháu mồ côi cha, mẹ và các cháu có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em tàn tật mà học 21 cháu 

phường Đồng Phú trị giá 30.000.000đ /1 năm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Năm 2024: Ủng hộ các tổ chức Hội phường Đồng Phú 21.000.000đ; tặng quà cho các 

tổ chưc Hội của các xã phường 150 suất quà trị giá 68.000.000đ; tặng CLB Dưỡng sinh 

TDP6 30 bộ áo dài + 180 áo phong trị giá 30.000.000đ; ủng hộ một ngôi nhà xanh và một 

thùng từ thiện trị giá 4.000.000đ; xây nhà mái ấm tình thương hộ nghèo trị giá 100.000.000đ. 

Tổng số tiền trong 5 năm là: 1.143.450.000đ.  

        *Thành tích đã được khen thưởng:  

         Giấy khen của Hội CTĐ thành phố năm 2023; Giấy khen của UBND phường Đồng Phú 

năm 2023; Giấy khen của uỹ tín dụng nhân dân Đồng Phú: 2022, 2023. 

4 
Bà: Phan Thị 

Hương 

Ủy viên 

UBMTTQ 

phường Phú Hải 

      *Thành tích nổi bật trong công tác: 

       Là cán bộ, đảng viên, gia đình, hội viên gương mẫu, năng nổ trong các hoạt động từ 

thiện, nhân đạo, cùng với UBMT TQVN phường: Năm 2016: trao quà cho các gia đình bị lũ 

lụt tại 02 xã Phong Hóa và Châu Hóa 120 suất quà trị giá 50 triệu đồng; Năm 2019: ủng hộ 

bà con xã Tân Hóa bị lũ lụt 35 suất quà trị giá 17,5 triệu đồng, Tổ chức trung thu cho các 

cháu thiếu nhi tại xã Tân Hóa và trao tặng hơn 2.000 suất quà trị giá 150 triệu đồng; Năm 

2020: trao tặng 170 suất quà cho các gia đình bị thiệt hại do lũ lụt tại xã Hiền Ninh huyện 

Quảng Ninh trị giá gần 60 triệu đồng. Trao tặng 100 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh 
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công tác/Thường 

trú 

Tóm tắt thành tích 

khó khăn tại Bản sắt, xã Trường Sơn trị giá 50 triệu đồng; Năm 2021: phối hợp với các mạnh 

thường quân quyên góp ủng hộ cá khô rim lạc gửi vào thành phố Hồ Chí Minh trong đại dịch 

Covid-19 trị gái 150 triệu đồng. Ủng hộ bà con nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 600 hủ 

ruốc sả trị giá 30 triệu đồng. Hỗ trợ bếp ăn phòng chống dịch tại địa bàn thành phố Đồng Hới 

trị giá 15 triệu đồng; Năm 2023: Ủng hộ 20 suất quà cho người nghèo tại địa bàn phường 

Phú Hải trị giá 10 triệu đồng. Tặng 350 suất quà cho các cháu thiếu nhi tại xã Trọng Hóa trị 

giá 30 triệu đồng. Tổ chức Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi tại địa bàn phường Phú Hải 

trị giá 75 triệu đồng. Phối hợp với UBMTTQVN thành phố Đồng Hới hỗ trợ bà con bản rào 

con nhu yếu phẩm trị giá 60 triệu đồng. 

      *Thành tích đã được khen thưởng:  

       Giấy khen của Chủ tịch UBND TP phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh 

giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2017-2021 và thành 

tích đóng góp trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Giấy khen của Chủ tịch 

UBND phường về công tác Mặt trận 5 năm (2010-2015) và năm 2023; Giấy khen của Mặt 

trận phường trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô 

thị văn minh” năm 2019, khen công tác mặt trận năm 2021, 2022. 

Hoạt động 

sản xuất 

kinh doanh 

1 
Bà Đào Thị 

Tám 

Chủ tịch HĐQT 

kiêm GĐ HTX 

sản xuất chế biến 

dịch vụ thủy sản 

Long Tám, xã 

Bảo Ninh 

       * Thành tích nổi bật trong công tác: 

        Với cương vị Chủ tịch HĐQT kiêm Giams đốc Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ 

chế biến thủy sản Long Tám với 9 thành viên tham gia góp vốn. Vốn điều lệ 3 tỷ đồng, có 15 

lao động tham gia sản xuất tại HTX. Có 2 sản phẩm chính được công nhận sản phẩm OCOP 

là sản phẩm mực khô và nước mắm đạt 3 sao cấp tỉnh.  

Hiện nay, HTX đã đầu tư cơ sở vật chất, phát triển mở rộng thị trường. Đầu tư mua đất 

mở rộng diện tích xây dựng 03 nhà xưởng sản xuất rộng 350m
2
, 02 lò xấy bằng điện hiện đại, 

đầu tư 02 kho đông lạnh 60m
2
, đầu tư 02 bể chế biến nước mắm bằng năng lượng mặt trời… 

để thuận lợi cho việc chế biến vào mùa mưa và bảo quản sản phẩm đảm bảo chất lượng; xây 

dựng 01 cửa hàng trưng bày và bán các sản phẩm OCOP. Hiện nay, đang tiếp tục hoàn thiện 

hồ sơ để trình cấp thành phố chấm điểm hai sản phẩm OCOP mới đó sản phẩm mực rim ăn 

liên và mắm ruốc.  

Hằng năm, Hợp tác xã xuất ra thị trường khoảng 10-12 tấn cá, mực, tôm các loại, sản xuất 
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12.000 lít nước mắm/năm. HTX Long Tám được Sở công thương, các ban ngành của Thành 

phố hỗ trợ, giới thiệu tham gia gian hàng tại các hội chợ thương mại các tỉnh, Thành phố trên 

toàn quốc, liên kết với chương trình Điểm hẹn OCOP giới thiệu các sản phẩm của HTX Long 

Tám trên sóng truyền hình Tỉnh và tham gia nhiều hội chợ triển lãm trưng bày sản phẩm 

OCOP trong nước và quốc tế ( Lào, Thái Lan) nhận được nhiều hợp đồng cung cấp mặt hàng 

hải sản khô lâu dài.  

Đến nay đội ngũ nhân viên là việc thường xuyên từ 25 - 30 người với mức thu nhập bình 

quân mỗi lao động từ 6 - 8 triệu đồng/tháng. Doanh thu của HTX mỗi năm đạt 15 tỷ đồng sau 

khi trừ các chi phí, lợi nhuận ròng đạt 500 - 600 triệu đồng/ năm. 

      * Thành tích đã được khen thưởng:  

       Năm 2020: Bằng khen của Thủ tướng chính phủ tặng thành tích tiêu biểu trong phong 

trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2015-2020; Bằng khen của CT UBND Tỉnh QB thành 

tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015- 2020; Chủ tịch UBND thành 

phố công nhận điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020; Giấy khen của Chủ tịch UBND xã 

Bảo Ninh phong trào Nông dân SXKD giỏi giai đoạn 2015-2020 và năm 2020; Giấy khen 

của Hội Nông dân TP  khen thưởng HTX Long Tám đã có thành tích sản xuất giỏi trên lĩnh 

vực nông nghiệp và thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015- 

2020; Giấy khen của Hội LHPN TP thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua, 

các cuộc vận động và nhiệm vụ công tác Hội giai đoạn 2015- 2020. 

      Năm 2021: Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố thành tích xuất sắc trong phong 

trào “ Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kêt giúp nhau làm giàu, giảm nghèo 

bền vững” giai đoạn 2017 - 2021. 

      Năm 2022: Giấy khen của UBMT xã Bảo Ninh thành tích trong thực hiện cuộc vận động 

“ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.  

      Năm 2023: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh thành tích xuất sắc trong phong trào 

“Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kêt giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền 

vững” giai đoạn 2022 - 2023; Giấy khen của CT UBND Tp Đồng Hới khen HTX Long Tám 

đã có thành tích sản xuất giỏi trên lĩnh vực nông nghiệp. 



10 

 

Lĩnh vực Họ và tên 

Chức vụ, đơn vị 

công tác/Thường 

trú 

Tóm tắt thành tích 

2 
Ông Đặng 

Văn Luân 

Hội Nông dân 

phường Bắc 

Nghĩa  

       * Thành tích nổi bật trong công tác: 

       Thực hiện xây dựng kinh tế trang trại, bản thân và gia đình đã dám nghĩ, dám làm, quyết 

tâm phát triển kinh tế gia đình nhằm phát huy hiệu quả các nguồn lực sẵn có tại địa phương 

như nguồn vốn, lao động, đất đai.... Năm 2004 đã nhận thầu hồ Bàu rèng với diện tích 7,00 

ha mô hình cá lúa. Đầu tư các lĩnh vực chăn nuôi phù hợp với điều kiện đầu ra đối với người 

nông dân sản phẩm có uy tín trên thị trường. 

        Năm 2010 đến nay mạnh dạn đầu tư vốn mở rộng thêm phạm vi quy mô sản xuất, chăn 

nuôi, hàng năm thả hơn 20 vạn cá giống. Sản lượng thu hoạch cá thương phẩm mỗi năm từ 

50 đến 70 tấn cá, nuôi 20 con bò sinh sản, mạnh dạn sản xuất 4ha giống lúa mới lúa ST25 

hữu cơ năng suất bình quân 57 tạ/ha/vụ chính và vụ tận thu lúa tái sinh, sản lượng trên 30 

tấn/năm. Gia đình đã trồng 1.700 gốc Dừa, các loại cây ăn quả như Xoài, Bưởi ổi đỏ... Tổng 

mức đầu tư đến thời điểm hiện nay là 3,5 tỷ đồng, doanh thu bình quân đạt 1,3 tỷ đồng/năm. 

Mô hình được duy trì, phát triển ổn định từ năm 2010 đến nay là 14 năm. Mỗi năm gia đình 

đã tạo việc làm cho 23 lao động có việc làm, thường xuyên là 10 lao động mức thu nhập từ 7-

8 triệu đồng/người/tháng; lao động theo thời vụ 10 đến 13 người thu nhập 300.000-400.000 

đồng/ngày công. 

        Là hội viên nông dân hàng năm bản thân đã trực tiếp hướng dẫn chuyển giao khoa học 

kỹ thuật cho hội viên trong phường, các xã, phường bạn trên địa bàn thành phố và các huyện, 

thị xã hàng năm trên 605 lượt hội viên nông dân. Hăng hái tham gia các hoạt động xã hội, đã 

giúp đỡ 11 hộ nghèo, cận nghèo về con giống, cây giống, phát triển sản xuất, kinh doanh 

thoát nghèo vươn lên ổn định cuộc sống với số tiền 125 triệu đồng; Hỗ trợ các hoạt động của 

mặt trận, các đoàn thể ở phường và TDP khá đều đặn, hàng năm từ 5-10triệu đồng/ tổ chức, 

Tích cực đi đầu trong công tác phòng chống đại dịch covid 19,vận động gia đình,bà con chấp 

hành tốt các chỉ thị của chính phủ về chống dịch, ủng hộ trực chốt cách ly của thành phố và ở 

phường với số tiền trên 20.000.000 đồng, 200 kg gạo và 100 kg cá, nhiều loại rau củ quả 

khác... Trực tiếp Ủng hộ cho hộ nghèo bản rào con, Thị trấn Phong Nha kẻ Bàng với 350 kg 

gạo ST 25 và ủng hộ tại chi hội nơi sinh hoạt với số tiền 500.000 đồng.  

       * Thành tích đã được khen thưởng:  

        Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2021; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 
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năm 2020, 2023; Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố năm 2016, 2021; Giấy khen của 

Hội Nông dân thành phố năm 2017. Hàng năm được công nhận là hội viên xuất sắc tiêu biểu 

của phường và là hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, mô hình tiêu biểu của phường. 

Nhiều năm liền được công nhận là gia đình văn hóa.  

3 

Bà: Phạm 

Thị Hoa 

 

Giám đốc Công 

ty TNHH đồ gỗ 

Thể - Hoa, 

phường Phú Hải 

* Thành tích nổi bật trong công tác: 

Trước khi Công ty TNHH Đồ gỗ Thể - Hoa được ra đời, khởi nguồn là một cơ sở sản 

xuất kinh doan Đồ gỗ nhỏ, sau 15 năm hoạt động, Công ty đã tạo công ăn việc làm cho 15 

công nhân, với mức lương hơn 8 triệu đồng tháng. Góp một phần nhỏ vào sự phát triển kinh 

tế xã hội của địa phương nói riêng và Thành phố nói chung. 

Hằng năm cùng Công ty tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo tại địa phương và trên 

địa bàn Thành phố. Thường xuyên ủng hộ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tham gia ủng 

hộ khi thiên tai, lũ lụt, Đại dịch Covid-19 xảy ra. Trong đợt dịch Covid-19 Công ty đã đóng 

góp và ủng hộ khu Cách ly, lời kêu gọi của UBMTTQ phường với số tiền hơn 100 triệu 

đồng. Hằng năm Ủng hộ cho địa phương vào các ngày Lễ lớn, Lễ hội đua thuyền truyền 

thống, các hoạt động thể dục thể thao, Tháng vì người nghèo 30 triệu đồng/năm. Ủng hộ 

TDP tổ chức Ngày đại đoàn kết 10 triệu đồng/năm.  

      * Thành tích đã được khen thưởng:  

      Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích tiêu biểu trong lao động, sản xuất kinh 

doanh và công tác Hội năm 2014, giai đoạn năm 2019-2020; Giấy khen của UBND thành 

phố giai đoạn 2012-2015, giai đoạn 2012-2016. Giấy khen của Hội chữ Thập đỏ thành phố 

về thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ giai đoạn 2015-2020. 

Giấy chứng nhận danh hiệu điển hình tiên tiến và Dân vận khéo 5 năm (2010-2015) của 

UBND thành phố trong sản xuất kinh doanh mộc mỹ nghệ giai đoạn 2010-2015. Một số Giấy 

khen của UBND, UBMTTQ phường Phú Hải.  

Lĩnh vực 

Văn hóa - 

Thể thao - 

Du lịch; 

1 
Ông: Dương 

Viết Chiến 

Thường trú: Xã 

Đức Ninh 

* Thành tích nổi bật trong công tác: 

Năm 2007 là Chi hội trưởng Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Quảng Bình, ông đã sáng 

tác nhiều ca khúc, viết hàng chục bài báo giới thiệu tác giả tác phẩm và Lý luận âm nhạc, 

đăng trên tạp chí Trung ương và các tỉnh thành phố. Đồng thời lãnh đạo Chi hội Nhạc sĩ Việt 
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Lĩnh vực Họ và tên 

Chức vụ, đơn vị 

công tác/Thường 

trú 

Tóm tắt thành tích 

Văn hóa - 

Nghệ thuật 

Nam tỉnh Quảng Bình tham gia hoạt động tốt, nhất là các cuộc Liên hoan âm nhạc khu vực 

Bắc Miền Trung hàng năm, do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức.  

Đặc biệt, có một tác phẩm được chọn là Bài ca đi cùng năm tháng - Đó là bài "Kết 

ngàn đài hoa kính dâng lên Người". Bài hát đoạt Giải A, do Tỉnh ủy Quảng Bình trao tặng 

trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Đặc biệt nhất, 

bài hát "Vị tướng của nhân dân" được Đạo diễn Nghiêm Nhan, chọn giới thiệu trong Phim 

Tài liệu, với tiêu đề: "Vị tướng trong lòng dân", phát sóng trên các kênh truyền hình TW: 

VTV1, VTV3, VTV4,... nhiều lần, từ trong dịp ngày giỗ đầu của Đại tướng Võ Nguyên 

Giáp, phát sóng lúc 20g05 ngày 03/10/2014 đến nay,...  

Đã sáng tác được 18 ca khúc riêng viết về TP Đồng Hới: 1- "Tình sông Nhật Lệ" 2- 

"Đồng Hới - Hoa hồng" 3- "Kết ngàn đài hoa kính dâng lên Người" 4- "Quảng Bình nhớ mãi 

ngày Bác về" 5- "Mái trường tuổi xuân" 6- "Hát về trường Đào Duy Từ" 7- "Bài ca Quỹ tín 

dụng Đức Ninh" 8- "Nhịp cầu mong nhớ" 9- "Khúc hát qua cầu" 10- "Đức Sơn quê ta mến 

yêu" 11- "Đồng Hới thành phố tôi yêu" 12- "Phú Vinh quê tôi" 13- "Phương Xuân khúc hát 

đẹp giàu" 14- "Tình làng Mỹ Cương" 15- "Ngọn lửa cầu vồng" 16- "Nhớ về Đức Phổ quê ta" 

17- "Lòng gửi người đã khuất 18- "Tình chợ bến sông". Trong đó, được chọn 11 ca khúc vào 

Trang thông tin điện tử của tỉnh Quảng Bình trong chuyên mục "Quảng Bình qua lời ca tiếng 

hát", trên tổng số 45 ca khúc của các nhạc sĩ cả nước viết về tỉnh Quảng Bình. Xuất bản công 

trình "Tìm hiểu các làn điệu dân ca Quảng Bình"  (Trong đó tập trung vào phần dân ca Đồng 

Hới) được Hội Nhạc sĩ Việt Nam tặng thưởng giải C (không có giải A) thể loại Công trình 

biên soạn - Năm 2023. Công bố 3 CD ("Ca khúc trữ tình", "Tình ca quê hương"), 3 tập ca 

khúc ("Tình sông Nhật Lệ", "Chào xuân" và "Ngược chiều sơn cước"). 

* Thành tích đã được khen thưởng:  

 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong hoạt động Văn học nghệ thuật 10 năm 

(1991-2000); Bằng khen của Hội nhạc sĩ Việt Nam năm 2009; Giấy khen của BCH Đảng bộ 

thành phố về công tác nghiên cứu, tuyển chọn và biên soạn các ấn phẩm về Đồng Hới năm 

2023; Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố năm 2016. Đạt một số giải thưởng do Tỉnh 

ủy Quảng Bình, UBND tỉnh tặng.   
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Lĩnh vực Họ và tên 

Chức vụ, đơn vị 

công tác/Thường 

trú 

Tóm tắt thành tích 

2 

Vận động 

viên: Phan 

Văn Tuân 

Trung tâm huấn 

luyện và thi đấu 

TDTT tỉnh Quảng 

Bình 

* Thành tích nổi bật trong công tác: 

 - Năm 2016: Tại Giải bơi, lặn vô địch quốc gia: đạt 01 Huy chương bạc và 01 Huy 

chương đồng; Tại Giải bơi, lặn vô địch trẻ quốc gia: đạt 03 Huy chương vàng và 02 Huy 

chương đồng; Đạt 5 Huy chương vàng ở các nội dung lặn lứa tuổi 16 - 17 tại Quảng Bình; 

Tại nội dung lặn 1.500 mét vòi hơi chân vịt, lứa tuổi 16 - 17 giành HCV với thành tích 13 

phút 36 giây. 

  - Năm 2017 đạt 2 giải Vàng tại giải vô địch trẻ châu á Asiad tại Đài Loan. 

         - Năm 2018 đạt 2 giải Bạc 1 giải Đồng  tại giải vô địch Quốc gia. 

          - Năm 2019 đạt 1 giải Bạc 1 giải Vàng phá kỷ lục Quốc gia tại giải vô địch Quốc gia. 

         - Năm 2021 đạt 2 giải Bạc tại giải vô địch Quốc gia bể 25m. 

          - Năm 2022 đạt 2 giải Vàng tại giải vô địch Quốc gia bể 25m; 1 giải Bạc tại giải đại 

hội thể thao toàn quốc lần IX và còn nhiều giải khu vực nữa. 

  * Thành tích đã được khen thưởng:  

   Được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen năm 2016, 2022.  

3 
Bà: Đặng Thị 

Kim Liên 

Thường trú: Xã 

Đức Ninh 

* Thành tích trong công tác: 

Hiện là Chi hội trưởng CH văn nghệ dân gian Quảng Bình, Chủ nhiệm CLB thơ ca xã 

Đức Ninh. Bản thân tích cực tham gia các hoạt động văn học nghệ thuật, nghiên cứu văn 

nghệ dân gian từ năm 2004, vượt qua mọi khó khăn thử thách, nổ lực bản thân đã sáng tạo 5 

tập thơ, sưu tầm và nghiên cứu 15 công trình văn nghệ dân gian có giá trị, sáng tác trên 60 

bài thơ phổ nhạc; vận động nhân dân trong thôn lập CLB Văn hóa, văn Nghệ gồm 25 thành 

viên; tập luyện, dàn dựng 2 chương trình gồm 32 tiết mục, công diễn chào mừng sinh nhật 

Đảng và Quốc khánh 2/9 năm 2015, được bà con ủng hộ nhiệt tình.  

Một số tác phẩm tiêu biểu đã được xuất bản: Tác phẩm “Địa chí làng Đức Phổ" đạt 

giải C Lưu trọng Lư; Tác phẩm “Chợ quê Quảng Bình” đạt giải A Lưu Trọng Lư; Tác phẩm 

“Chợ phiên Ba Đồn” đạt giải Nhì B Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam và giải A Lưu Trọng 

Lư; Tác phẩm “Địa chí làng An Xá”đạt giải Ba B Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam; Tác 

phẩm “Vạn chài sông Gianh” đạt giải Ba B Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam; Tác phẩm 
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Lĩnh vực Họ và tên 

Chức vụ, đơn vị 

công tác/Thường 

trú 

Tóm tắt thành tích 

“Bến đò ngang Quảng Bình” đạt giải Ba B Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam; Tác phẩm “Địa 

chí Phú Vinh” xuất bản năm 2015; Tác phẩm “Địa chí Phương Xuân” xuất bản năm 2018; 

Tác phẩm “Địa chí  Mỹ Cương” xuất bản năm 2023 

*Thành tích đã được khen thưởng: 

- Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2017 của Quỹ giải thưởng Tài năng Phụ nữ Việt 

Nam 

- Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Lưu Trọng Lư năm 2017, năm 2021. 

- Giải Khuyến khích Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam năm 2017; Giải Nhì B Hội Văn 

nghệ dân gian Việt Nam năm 2019; Giải Ba B Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam năm 2020; 

Giải Ba B Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam năm 2022;  Giải C của Tỉnh ủy Quảng Bình viết 

về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2011,   

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình năm 2017; 

- Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố trong phong trào thi đua yêu nước lần thứ 

V giai đoạn 2015- 2020. 

- Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố trong phong trào “TDĐKXDĐSVH” giai 

đoạn 2000-2020. 

- Giấy khen của BCH Đảng bộ thành phố về thành tích trong công tác nghiên cứu, 

tuyển chọn và biên soạn các ấn phẩm về Đồng Hới năm 2023. 

4 

Nghệ sĩ nhân 

dân Thùy 

Linh 

(Nguyễn Thị 

Thấy) 

Phó Trưởng đoàn 

phụ trách chuyên 

môn, Đoàn Nghệ 

thuật truyền thống 

Quảng Bình 

* Thành tích trong công tác: 

Công tác tại Đoàn Nghệ Thuật Tổng Hợp Quảng Bình từ năm 1989, quá trình công tác 

được vinh dự được cử đi thăm và biểu diễn tại huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, biểu 

diễn phục vụ những nơi khó khăn nguy hiểm như các trại giam phía Nam thuộc Tổng Cục 8 

thuộc Bộ Công an, biểu biễn phục vụ các nước trong khu vực như Lào, Thái Lan,... với lòng 

nhiệt huyết, yêu nghề và luôn tự tin với công việc. Luôn nổ lự phấn đấu, tự học hỏi các nghệ 

sĩ, diễn viên có kinh nghiệm, luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của khán giả để đúc rút kinh 

nghiệm nên trong quá trình biểu diễn đã đạt kết quả tốt, luôn để lại ấn tượng sâu sắc trong 

từng buổi biểu diễn luôn được đông đảo quần chúng những nơi biểu diễn yêu thương và mến 

mộ. 
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Lĩnh vực Họ và tên 

Chức vụ, đơn vị 

công tác/Thường 

trú 

Tóm tắt thành tích 

Hiện nay, với vai trò là Phó trưởng đoàn phụ trách công tác chuyên môn và là một cán 

bộ quản lý, một diễn viên của Đoàn Nghệ thuật truyền thống Quảng Bình. Bản thân luôn 

thực hiện tốt việc chỉ đạo, dàn dựng các chương trình biểu diễn nghệ thuật, phối hợp với cán 

bộ, diễn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, các chương trình biểu diễn phục vụ các cơ quan ban 

ngành địa phương, các chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, lễ hội, đón tiếp các phái 

đoàn cấp cao của các nước như Lào, Thái lan, Cu Ba, các phái đoàn Trung ương và các tỉnh 

bạn luôn được đảm bảo chất lượng về nghệ thuật và được lãnh đạo cấp trên khen ngợi. 

  * Thành tích đã được khen thưởng:  

  - Danh hiệu: Nghệ sỹ Nhân dân năm 2023; Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2020. 

  - Khen thưởng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2011, 2013, 2015, 2017; 

giai đoạn 2010 - 2015;  Giấy khen của Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao năm 2018; Giấy 

khen của Hội khuyến học tỉnh giai đoạn 2020-2024; 

  - Các giải thưởng trong các hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc (2 Huy 

chương vàng, 2 Huy chương bạc).  

5 
Bà: Hoàng 

Thị Thanh  

Thường trú: Xã 

Lộc Ninh 

* Thành tích nổi bật trong công tác: 

Là một công dân ở xã Lộc Ninh, tham gia rất tích cực các hoạt động của thôn, xã đặc 

biệt là phong trào văn hóa, văn nghệ bà luôn đi đầu gương mẫu, đã sáng tác được nhiều kịch 

bản và màn chào hỏi cho các hội thi lớn đạt giải cao từ cấp thành phố, cấp tỉnh cho đến 

Trung ương: Tiểu phẩm “Ngân hàng là bà đở của người dân” đạt giải nhất toàn quốc tại hội 

thi CCHC của Ngân hàng CSXH năm 2017; Tiểu phẩm “Hoa táo Mặt trận giỏi” đạt giải nhất 

thành phố  tại hội thi đô thị văn minh; “Tổ khúc dân cachung tay xây dựng quê hương” đạt 

giải A khu vực miền Trung -Tây nguyên năm 2023; … 

Là Chủ nhiệm CLB đàn hát dân ca xã Lộc Ninh, hội viên CLB dân ca thành phố 

Đồng Hới nên đã tham gia truyền dạy các làn điệu dân ca cho các em học sinh trường trung 

học, tiểu học tại xã và câu lạc bộ đàn hát dân ca xã. Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày bản 

thân và gia đình luôn chấp hành tốt nghĩa vụ của công dân, đóng nộp thuế, các loại phí đầy 

đủ, ngoài ra bản thân còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào đền ơn, đáp nghĩa, 

dóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, mái ấm tình thương, đóng góp xây dựng đường giao 

thông, điện chiếu sáng, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, giúp người nghèo 8,5 triệu đồng. 



16 

 

Lĩnh vực Họ và tên 

Chức vụ, đơn vị 

công tác/Thường 

trú 

Tóm tắt thành tích 

Không những tham gia phong trào văn hóa, văn nghệ, bản thân luôn suy nghĩ để xây 

dựng gia đình, kinh doanh để phát triển kinh tế, mở kinh doanh quán cháo gà đồi đã gần 30 

năm, hiện nay thêm dịch vụ lưu động nhận làm đặt mâm phục vụ vào nhà mới, đám hỏi, kỵ 

giỗ. Trong kinh doanh luôn đặt chữ tín lên hàng đầu, chấp hành mọi quy định nghĩa vụ thuế 

cho nhà nước và địa phương, tạo công ăn việc làm cho một số lao động, tận dụng nguồn thức 

ăn dư thừa để chăn nuôi lợn sạch, trong chuồng thường xuyên có mạ heo nái và 15 con heo 

thịt, 200 con gà vì vậy hàng năm trừ chi phí ra gia đình thu nhập bình quân 360 triệu đồng.  

* Thành tích đã được khen thưởng:  

           - Danh hiệu: Danh hiệu Nghệ nhân dân gian Việt Nam do Hội Văn nghệ dân gian Việt 

Nam tặng năm 2020. 

           - Khen thưởng: Chủ tịch UBND thành phố công nhận điển hình tiên tiến lĩnh vực văn 

hóa xã hội 5 năm giai đoạn 2015 - 2020, Bằng khen của Ban đại diện Hội NCT tỉnh về thành 

tích người cao tuổi làm kinh tế giỏi giai đoạn: 2018 - 2023; Bằng khen của Ban đại diện Hội 

NCT tỉnh về thành tích liên hoan tiếng hát NCT tai khu vực các tỉnh miền trung, tây nguyên 

và toàn quốc  năm 2023; Giấy khen của Giám đốc Sở VHTT tỉnh năm 2023; Giấy khen của 

Chủ tịch UBND thành phố năm 2019; Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố về phong 

trào thi đua yêu  nước lần thứ V giai đoạn 2015 - 2020.  

Lĩnh vực 

Khoa học - 

Công nghệ 

- Môi 

trường, 

Giáo dục - 

y tế 

1 

Thầy thuốc 

Nhân dân: 

Trần Tiến 

Hùng 

Phó Giám đốc 

Bệnh viện Hữu 

nghị Việt Nam-

Cu Ba Đồng Hới 

      * Thành tích nổi bật trong công tác: 

       - Từ năm 2007 đến nay với cương vị Phó Giám đốc Bệnh viện, đã lãnh đạo Bệnh 

viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Năm 

2013 Bệnh viện được Bộ Y tế đã công nhận và xếp hạng bệnh viện đa khoa hạng I, Bệnh 

viện đã triển khai các phẫu thuật cao trong điều trị như: phẫu thuật thay khớp háng, phẫu 

thuật nội soi khớp gối, phẫu thuật cột sống… Các khoa Cận lâm sàng được tăng cường 

thêm các máy móc mới, hiện đại nhằm đảm bảo chất lượng trong xét nghiệm, TDCN, Nội 

soi và Chấn đoán Hình ảnh như: Máy Cộng hưởng từ, Máy DSA, DR, Cyti 64 dãy, Slide, 

1.5 Telsla, C.am, Siêu âm 4 chiều, Chụp nhũ ảnh, Soi cổ tử cung, máy xét nghiệm PCR 

rentime... nhằm phục vụ tốt công tác chẩn đoán và điều trị cho người bệnh. Thành lập 

mới Khoa Ung bướu, phòng Quản lý chất lượng…  

      - Năm 2009 Bệnh viện xây dựng một loạt đề án và dự án như: Quy hoạch tổng thể 
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phát triển Bệnh viện giai đoạn 2009-2015 và tầm nhìn năm 2020; Danh mục phân tuyến 

kỹ thuật, đặc biệt Bệnh viện đang xây dựng lại dự án ODA Phần Lan về nâng cấp trang 

thiết bị cho Bệnh viện với tổng mức đầu tư là 3.5 triệu USD; Dự án mở rộng cải tạo nâng 

cấp Bệnh viện với tổng chi phí đầu tư 450 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính Phủ; Đề án 

xây dựng Trung tâm Ung bướu với quy mô 100 giường bệnh... và hàng loạt Dự án khác 

đã mở ra cho Bệnh viện hướng phát triển toàn diện và có hiệu quả. 

       - Về công tác nghiên cứu khoa học: Chủ nhiệm 01 Đề tài cấp tỉnh năm 2020: 

“Nghiên cứu đề kháng Insulin ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại Bệnh viện Hữu Nghị 

Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới” và rất nhiều Đề tài nghiên cứu khoa học và Sáng kiến cải 

tiến kỹ thuật thuộc lĩnh vực y tế trong hơn 30 năm qua tại Bệnh viện. 

      * Thành tích đã được khen thưởng:  

       - Danh hiệu: Danh hiệu Thầy thuốc nhân dân năm 2024; Danh hiệu Thầy thuốc ưu tú 

năm 2014; CSTĐ cơ sở từ 2006 đến 2023; CSTĐ cấp tỉnh 2021. 

       - Khen thưởng: Huân chương Lao động Hạng Ba năm 2017; Bằng khen của Thủ 

tướng Chỉnh phú năm 2012. Bằng khen của Bộ Y tế các năm 2011, 2012, 2014, 2016, 

2018, 2020, 2022. 

 

2 
Bà: Lê Thị 

Hồng Quảng 

Hiệu trưởng 

Trường Mầm non 

Đức Ninh Đông 

        * Thành tích nổi bật trong công tác: 

Với Cương vị là cán bộ quản lý (từ năm 2004-2024) luôn lãnh đạo đơn vị Hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ (Trường MN Bảo Ninh 04 năm liên tục dẫn đàu cấp học MN toàn tỉnh, 

được Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, Trường đạt cuẩn Quốc gia mức độ 2;  

Trường MN Hoa Hồng 02 năm liên tục dẫn đàu cấp học MN toàn tỉnh, được Bộ GD&ĐT và 

UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, Trường dạt cuẩn Quốc gia mức độ 2). Tham gia và đát kết quả 

cao trong các cuộc thi cán bộ quản lý giỏi cấp thành phố. Có 19 sáng kiến được áp dụng có 

hiệu quả trong công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục 

trẻ (trong đó có 02 sáng kiến được công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh). Đặc biệt, năm 

2012 sáng kiến “Tổ chức lễ hội văn hóa dân gian trong trường mầm non” được lựa chọn báo 

cáo tại Hội thảo “Sáng kiến đổi mới” cấp thành phố. 
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       * Thành tích đã được khen thưởng:  

        - Danh hiệu thi đua: 03 lần được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” (năm 

học 2004-2005; 2013-2014; 2019-2020);19 lần liên tục được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ 

thi đua cơ sở”: Các năm học từ 2003-2004 đến năm học 2021-2022.   

         - Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Ba (năm học 2022-2023); 02 Bằng khen 

của Thủ tướng Chính phủ (năm 2016 và năm học 2016-2017); 01 Bằng khen của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (năm học 2011-2012); 01 Bằng khen của Hội liên hiệp Phụ nữ Việt 

Nam (năm 2013); 01 Bằng khen của BCH Trung ương hội Chữ thập đỏ Việt Nam (năm học 

2019-2020); 01 Bằng khen của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình (năm 2017); 03 Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình (năm học 2012-2013 và các năm 2015, 2022); 01 giấy 

khen của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình (năm học 2009-2010: Hội thi CBQL giỏi cấp 

học mầm non); 18 giấy khen của các cơ quan, tổ chức: UBND thành phố; Công đoàn Giáo 

dục Đồng Hới; Đảng ủy, UBND xã, phường… 

3 
Bà: Bùi Thị 

Thanh Trúc 

Hiệu trưởng 

Trường Tiểu học 

Đồng Phú 

       * Thành tích nổi bật trong công tác: 

        - Với vai trò Giáo viên (từ 2004 đến 2008) là Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh. 

Năm học 2003-2004 đạt giải nhất Giáo viên dạy giỏi cấp Quốc gia. 

        - Với vai trò là cán bộ quản lý (từ 2008 đến 2024) luôn lãnh đạo trường đạt chuẩn Quốc 

gia mức độ 2 và đạt tập thể Lao động xuất sắc. Tham gia và đạt kết quả cao trong các cuộc 

thi cán bộ quản lý giỏi (giải Nhì cấp thành phố, giải Ba cấp tỉnh). 

        - Luôn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có 20 sáng kiến được áp dụng có hiệu quả 

trong giảng dạy và công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. 

       * Thành tích đã được khen thưởng: 

        - Danh hiệu: 04 lần Chiến sỹ thi đua cấp Tỉnh (năm học 2009-2010; 2012-2013; 2019-

2020 và 2022-2023); Chiến sỹ thi đua cơ sở liên tục từ 2003 đến 2024 

        - Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Ba (năm học 2022- 2023); Bằng khen của 

Thủ tướng Chính phủ (năm học 2017-2018); 02 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng 

Bình  (năm học 2011- 2012 và năm học 2021 – 2022); Bằng khen của Bộ trưởng Bộ 

GD&ĐT (năm học 2003-2004); Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh (năm học 2011-
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2012); 02 giấy khen của Giám đốc GD&ĐT Quảng Bình (năm học 2011-2012 và 2021-2022 

Hội thi CBQL giỏi và 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam); 17 Giấy khen của các cơ quan, tổ 

chức: UBND thành phố; Liên đoàn LĐ thành phố; UBND phường; hội Chữ thập đỏ thành 

phố...  

 4 

Bà: Phạm 

Thị Hồng 

Phượng  

Giáo viên - 

TPCM, Trường 

THCS Đồng Hải 

* Thành tích nổi bật trong công tác: 

Từ năm học 2015-2016 giảng dạy tại thành phố Đồng Hới, trong những năm qua, 

liên tục hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; có 09 năm liên 

tục bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 của thành phố Đồng Hới, đội 

tuyển liên tục xếp thứ Nhất đồng đội trong các Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh; có 08 

sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trong giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. 

* Thành tích đã được khen thưởng:  

 - Danh hiệu thi đua: Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” năm học 2022-2023; 

“Chiến sỹ thi đua cơ sở” năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023.   

 - Khen thưởng:  Giấy khen của Giám đốc Sở GDĐT năm học 2020-2021: giải Nhất 

môn Tiếng Anh tại hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh); 03 Giấy khen của Chủ tịch 

UBND thành phố: năm học 2017-2018; năm học 2018-2019; năm học 2021-2022, 2022-

2023.  

 

 5 

Bà: Nguyễn 

Thị Ánh 

Tuyết 

Giáo viên, 

Trường TH số 1 

Bắc Lý 

       * Thành tích nổi bật trong công tác:   

 Trong gần 20 năm công tác (2007 đến năm 2024) được công nhận là giáo viên dạy 

giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh và nhiều giải thưởng khác. Là một giáo viên dạy Âm nhạc và 

phụ trách phong trào Văn hoá văn nghệ của nhà trường, luôn tự tìm tòi, khám phá, học 

hỏi để có những cách làm hay, sáng tạo và để lại ấn tượng cũng như đem lại thành tích 

trong phong trào văn hoá văn nghệ (Đạt giải Nhất cuộc thi “Em hát dân ca” do Thành 

đoàn tổ chức; Tiết mục “Chắp cánh ước mơ” đạt giải A cuộc thi Giai điệu Hoa hồng của 

thành phố năm 2009). Năm học 2023-2024 cùng với nhà trường xây dựng lá cờ đầu cấp 

tỉnh, bản thân đã có mô hình mới: “Đưa văn hoá dân gian vào trường Tiểu học” (tổ chức 

Trò chơi Bài chòi và dạy hát dân ca Quảng Bình cho học sinh). Chấp hành tốt sự điều 
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động của thành phố Đồng Hới để tham gia vào rất nhiều các hoạt động, hội thi, phong 

trào và đã góp phần vào thành tích của thành phố như: Liên hoan giai điệu Hoa Hồng, 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công - Nông - Binh hằng năm. Tham gia câu lạc bộ dân 

ca Đồng Hới. Tham gia và tổ chức Trò chơi Bài chòi ở Phố đi bộ để chào mừng Tuần 

Văn hoá- Du lịch Đồng Hới hằng năm, vào các dịp Lễ, Tết nguyên đán và rất nhiều 

những hoạt động khác. 

* Thành tích đã được khen thưởng:  

 - Danh hiệu thi đua: “Chiến sỹ thi đua cơ sở” 08 năm học: 2008-2009, 2009-2010, 

2010-2011, 2011-2012, 2014-2015, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023.    

         - Khen thưởng: Bằng khen của Liên đoàn lao động Tỉnh năm học 2009-2010, 2017-

2018; Giấy khen của Giám đốc Sở GDĐT năm học 2009-2010 đạt giải Nhất Hội thi giáo 

viên dạy giỏi cấp Tiểu học; năm học 2020-2021 đạt giải Ba giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 

Giấy khen của Liên đoàn Lao động thành phố năm học 2011-2012; Giấy khen của BCH 

công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình năm 2016 về thành tích liên hoan tiếng hát giáo 

viên toàn quốc lần thứ IV; Giấy khen của BCH Đảng bộ thành phố thành phố năm 2008 

(2); Giấy khen của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố năm học 2009-2010, năm học 

2020-2021. Và nhiều giấy khen khác của các cơ quan, đơn vị.  

 6 

Bà: Nguyễn 

Thị Huyền 

Thanh 

Giáo viên - 

TTCM, Trường 

Mầm non Hoa 

Hồng 

* Thành tích nổi bật trong công tác: 

Trong 20 năm công tác (2004 đến năm 2024) bản thân nhiều năm liên tục hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ; luôn là nhân tố tiêu biểu trong các đợt dạy mẫu tập huấn chuyên môn cho 

Sở giáo dục QB và phòng giáo dục Đồng Hới cũng như các đợt thao giảng của nhà trường về 

đổi mới các phương pháp giáo dục và tiếp cận các phương pháp giáo dục tiên tiến vào chăm 

sóc giáo dục trẻ. Ngoài ra bản thân cũng là hạt nhân trong các phong trào văn hoá văn nghệ 

tham gia các chương trình hội diễn văn nghệ quần chúng lớn, các hội nghị của Thành phố, 

phòng giáo dục, địa phương và nhà trường. 

 * Thành tích đã được khen thưởng:  

  - Danh hiệu thi đua: Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” năm học 2014-2015; 07 

lần được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” các năm học từ 2003 - 2004 đến năm 
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học 2023 - 2024.   

  - Khen thưởng:  Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh năm học 2013 - 2014; Giấy khen 

của Giám đốc Sở GDĐT năm học 2007-2008, năm học 2012-2013 (Hội thi giáo viên dạy 

giỏi cấp tỉnh); 15 lần được tặng Giấy khen của các cơ quan, tổ chức: UBND thành phố; 

Trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố; Liên đoàn LĐ thành phố; Đoàn thanh niên 

cộng sản HCM thành phố… 

Đoàn viên, 

thanh niên 
1 

Ông: Trần 

Thanh Phúc 

Phó Bí thư đoàn 

xã Đức Ninh 

 

 

 

* Thành tích nổi bật trong công tác: 

Với vai trò là Phó Bí thư Đoán xã, tối đã tham mưu, lãnh đạo Đoàn Thanh niên xã Đức 

Ninh hưởng ứng chương trình Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, đã cùng với BCH Đoàn 

xã, UB Hội LHTN xã mắc 8 tuyến đường dây điện chiếu sáng tại thôn Tân Sơn, thôn Diêm 

Sơn xã Đức Ninh với tổng chiều dài 3,8km; sân bóng chuyền bằng bê tông tại Nhà văn hóa 

thôn Đức phong... 

Trong các đợt ra quân thực hiện “Tháng thanh niên”,“Chiến dịch hè tình nguyện” đã 

cùng với BCH Đoàn, UB Hội xã kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ để làm 2 công trình thanh 

niên: công trình “Cột điện nở hoa” cho 50 cột điện trên tuyến đường Lê Lợi đi qua địa bàn xã 

và công trình “Hành trình thứ hai của lốp xe” trao tặng Trường Mần non Đức Ninh với tổng 

trị giá 50.000.000đ và nhiều công trình khác. Hàng năm, huy động, kết nối các nhà hảo tâm, 

từ thiện tặng 12 sổ tiết kiệm trị giá 8.000.000đ và hàng trăm suất quà cho mẹ VNAH và các 

gia đình chính sách. Thăm và tặng quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo mỗi năm hai sổ tiết 

kiệm, mỗi sổ trị giá 500.000đ. Mỗi năm vào ngày khai giảng tặng 15 suất quà cho các em 

học sinh khó khăn ở trường MN, TH và THCS trị giá 3.000.000đ. Tổ chức ba giải bóng đá 

nam thiện nguyện và các trận giao hữu, qua đó kêu gọi được 80.000.000đ trao tặng cho các 

hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã; xây dựng 01 

Đội thợ thanh niên tình nguyện sửa chửa nhà ở cho hộ nghèo và gia đình chính sách gọi là 

“Đội thợ 0 đồng” (từ 2014 đến nay đã sửa chữa cho khoảng 30 ngôi nhà có hoàn cảnh khó 

khăn và các gia đình chính sách). Trong phong trào hiến máu tình nguyện: cùng với BCH 

Đoàn, UB Hội xã đã vận động được hàng trăm lượt ĐVTN đi hiến máu, bản thân đã có 15 

lần hiến máu tình nguyện được UBND xã tặng giấy khen.  

Trong đợt lụt, đã cùng với một số ĐVTN của xã đã tham gia cứu hộ, di dời hơn 20 hộ 
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gia đình ở vùng ngập lụt đến mơi an toàn, tham gia khắc phục hậu quả lũ lụt. Trong đợt 

chống dịch covid 19, đã tham gia trực ở các chốt trên địa bàn xã, gặt lúa giúp bà con nhân 

dân, đi chợ giúp bà con và tham gia phục vụ bếp ăn tại Ban CHQS TP phục vụ cho các khu 

các ly.   

* Thành tích đã được khen thưởng: 

 Nhận Giải thưởng “15 tháng 10” của Trung ương Hội LHTN Việt Nam năm 2022; 

Danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” toàn quốc lần thứ VII năm 2023 của 

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Giải thưởng “Gương mặt trẻ Quảng Bình tiêu biểu 

năm 2023” của Tỉnh Đoàn Quảng Bình;  

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2023 về thành tích xuất sắc “học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cùng nhiều Giấy khen cấp thành phố, cấp 

xã. 

Học sinh, 

sinh viên 
1 

Học sinh: 

Thái Hồng 

Phong 

Trường THPT 

chuyên Võ 

Nguyên Giáp  

* Thành tích nổi bật trong công tác: 

        Là học sinh có kết quả học tập xuất sắc, thành viên tích cực trong các hoạt động 

của các câu lạc bộ của Trường như: Câu lạc bộ Olympia, câu lạc bộ Âm nhạc của Đoàn 

trường đã có ảnh hưởng tích cực rất lớn đến không những các bạn và các em khóa dưới 

trong Trường mà còn ảnh hưởng tích cực đến học dinh ở các trường trên địa bàn thành 

phố và trong toàn tỉnh.  

       Có ý thức, trách nhiệm trong thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh của nhà trường. Nhân các buổi tổng kết năm học, Nhà 

trường đã dành hẳn một mục để vinh danh thành tích học tập, tham gia các hoạt động, 

tạo động lực học tập và thu hút học sinh tham gia các hoạt động tăng lên rõ rệt, số 

lượng các em đăng ký tham gia các câu lạc bộ của Nhà trường ngày càng nhiều. 

      Việc tham gia các cuộc thi Toán toàn quốc đạt các giải cá nhân, giải đồng đội đều là 

vinh dự cho cá nhân em, cho Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp và cho cả tỉnh 

nhà. Đặc biệt cuộc thi Mô hình hóa Toán học vừa qua, vượt qua 151 thí sinh và 38 đội  

thi toàn quốc, đội của Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp đã xuất sắc lọt vào một 

trong tám đội thi chung kết và đã đạt giải ba toàn đoàn. Qua đó, khẳng định được năng 
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lực học tập của học sinh tỉnh nhà không thua gì các trường top đầu trong cả nước.  

      * Thành tích đã được khen thưởng: 

       - Đạt học sinh xuất sắc năm học 2022-2023, 2023-2024; Đạt giải khuyến khích 

môn Toán Lớp 11 kỳ thi HSG Toán cấp tỉnh năm 2022-2023; Đạt giải ba môn Toán Lớp 

11 kỳ thi HSG Toán cấp tỉnh năm học 2023-2024; Đạt giải nhì môn Toán Lớp 12 kỳ thi 

HSG Toán cấp tỉnh năm học 2023-2024; Đạt giải khuyến khích môn Toán kỳ thi HSG 

quốc gia THPT năm học 2023-2024; Đạt giải nhất tuần, giải ba tháng cuộc thi Đường 

lên đỉnh Olympia năm thứ 24 của Đài THVN năm 2024; 

      - Huy chương đồng Kỳ thi Mô hình hóa Toán học Việt Nam năm 2024; Huy chương 

đồng kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc năm 2024, 02 Cúp kỷ 

niệm của Đài THVN. 

      - Khen thưởng: Bằng khen của Chủ tịch TW Hội Toán học Việt Nam; Giấy khen 

của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình ; 

 

2 

Học sinh: 

Bùi Quang 

Hà 

Trường THPT 

Chuyên Võ 

Nguyên Giáp 

* Thành tích trong học tập: 

Là học sinh Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, quá trình học tập luôn luôn nổ 

lực, phấn đấu không ngừng. Thàch tích đạt được là kết quả của sự nổ lực không ngừng nghỉ 

và niềm say mê với bộ môn lịch sử. Cùng với môi trường học tập tốt tại trường THPT 

chuyên Võ Nguyên Giáp, sự chăm lo dạy dỗ của các thầy giáo, cô giáo đã giúp bản thân đạt 

được nhiều kết quả quan trọng, thành tích cao trong học tập. Năm lớp 10 tham gia thi học 

sinh giỏi vượt cấp lớp 11 và đạt giải 3 cấp tỉnh; năm lớp 11 tham gia thi vượt cấp lớp 12 và 

đạt giải nhì cấp tỉnh, tiếp đến đã đạt giải nhất cấp Quốc gia môn Lịch sử. Đến thời điểm hiện 

tại đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp. 

* Thành tích đã được khen thưởng: 

- Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích giải nhất môn Lịch Sử kì thi 

HSG quốc gia THPT năm học 2022-2023. 

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích giải nhất môn Lịch Sử kì thi HSG 

quốc gia THPT năm học 2022-2023. 
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- Giải Nhì môn Lịch Sử kì thi Học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2022-2023 (học 

sinh lớp 11 thi vượt cấp lớp 12) 

- Giải Nhất môn Lịch Sử kì thi Học sinh giỏi THPT cấp Quốc Gia năm học 2022-

2023. 

3 
Học sinh: Hà 

Xuân Thiện  

Trường THPT 

Chuyên Võ 

Nguyên Giáp 

* Thành tích trong học tập: 

Là học sinh lớp chuyên Tin Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp (hiện tại đã hoàn 

thành kỳ thi tốt nghiệp THPT) cùng với sự chăm lo dạy dỗ của các thầy giáo, cô giáo và môi 

trường học tập rèn luyện tại trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, sự nỗ lực của bản thân 

trong quá trình học tập đã đạt được những thành tích cao trong học tập, đặc biệt tháng 3 năm 

2024, bản thân đã vinh dự là 1 trong 10 gương mặt trẻ được trao Giải thưởng “Gương mặt trẻ 

Quảng Bình tiêu biểu năm 2023” do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Bình trao tặng tại 

diễn đàn Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”. Là diễn đàn của những người trẻ xuất 

sắc trên nhiều lĩnh vực, truyền cảm hứng về niềm đam mê, khát vọng cống hiến cho quê 

hương, đất nước, cho cộng đồng xã hội. 10 gương mặt trẻ Quảng Bình tiêu biểu năm 2023 

đồng thời là hình mẫu thanh niên Quảng Bình thời kỳ mới có “Tâm trong - Trí sáng - Hoài 

bão lớn”.  

* Thành tích đã được khen thưởng: 

- Giải Nhì môn Tin Học kì thi Học sinh giỏi cấp Quốc Gia năm 2023-2024 

- Giải Nhì môn Tin Học kì thi Học sinh giỏi cấp Quốc Gia năm học 2022-2023 

- Giải Nhất môn Tin Học kì thi Học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 11 năm 2021-2022 (học sinh 

lớp 10 thi vượt cấp lớp 11) 

- Giải Nhất môn Tin Học kì thi Học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 11 năm 2022-2023 

- Giải Nhất bảng Chuyên kì thi Olympic Miền Trung Tây Nguyên năm 2021-2022 

- Huy Chương Bạc bảng Siêu Cúp kì thi Olympic Miền Trung Tây Nguyên năm 2022-

2023 

- Giải Nhất bảng Siêu Cúp kì thi Olympic Miền Trung Tây Nguyên năm 2023-2024 

- Giải Nhì kì thi Hue - ICT Năm 2023-2024.  
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Lĩnh vực 

Quốc 

phòng - An 

ninh 

1 
Ông: Trương 

Vĩnh Lợi 

Cán bộ Đội Cảnh 

sát điều tra tội 

phạm Ma túy, 

Công an thành 

phố 

* Thành tích nổi bật trong công tác: 

Công tác tại Công an thành phố từ năm 2015, tích cực tham mưu cho Ban chỉ huy 

Công an các cấp trong công tác đảm bảo ANTT, đấu tranh, phòng chống tội phạm trên địa 

bàn thành phố Đồng Hới và trực tiếp tham gia đấu tranh nhiều chuyên án. Thường xuyên 

nắm tình hình liên quan đến các loại tội phạm, các loại đối tượng vi phạm về trật tự an toàn 

xã hội, ma túy. Từ đó áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, khám phá nhiều chuyên 

án, vụ án lớn, bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Thời 

gian qua, đã chủ động, kịp thời báo cáo tham mưu Ban chỉ huy xác lập, đấu tranh thành công 

các chuyên án nổi bật như:  

 Năm 2017 trực tham mưu Ban chỉ huy Công an thành phố xác lập chuyên án trôm cắp 

tài sản chuyên án để đấu tranh. Quá trình đấu tranh chuyên án bản thân cùng ban chuyên án 

đã làm rỏ 01 đối tượng đã thực hiện 17 vụ cắt trộm cáp điện và thực hiện 02 vụ trộm cắp xe 

máy trên địa bàn thành phố Đồng Hới, gây thiệt hại gần 170 triệu đồng    

Năm 2018 trên địa bàn thành phố liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm tài sản trong két sắt. 

Đối tượng gây án liều lĩnh, manh động, thường gây án vào ban ngày, tại các nhà dân và công 

sở. Bản thân cùng các đồng đội dày dặn kinh nghiệm với tinh thần quyết tâm phá bằng được 

vụ án. Trực tiếp đấu tranh làm rỏ 01 đối tượng gây ra 07 vụ trộm két sắt trên địa bàn thành 

phố, gây thiệt hại hơn 120.000.000 đồng. 

 Từ giữa năm 2019 đến nay, được phân công công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội 

phạm  về Ma túy, Công an thành phố. Với nhiệm vụ là Điều tra viên luôn nêu cao tinh thần 

trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bản thân còn cùng Ban chỉ huy Đội, 

cán bộ chiến sỹ đội truy xét, phá thành công nhiều chuyên án lớn trên địa bàn nổi lên như: 

 Từ năm 2020 đến băm 2024, bản thân trực tiếp tham cùng với tập thể đội củng như 

các đơn vị nghiệp vụ khám phá thành công nhiều chuyên án lớn liên quan đến mua bán, vân 

chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn đã làm rỏ 07 đối tượng có liên quan; thu giữ 

49,9 gam ma túy tổng hợp loại Kentamine, 77,7 gam ma túy tổng hợp loại thuốc lắc, 23.761 

viên ma túy loại Hồng phiến, 98 gói ma túy tổng hợp loại nước vui…Trong công tác điều tra, 

xử lý tội phạm bản thân luôn đảm bảo đúng theo quy định, quá trình điều tra không để xảy ra 

oan sai, bức cung, nhục hình hoặc để lọt tội phạm; công tác điều tra mở rộng án đạt hiệu quả 
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cao, phục vụ có hiệu quả công tác điều tra, xử lý và phòng ngừa tội phạm. 

*Thành tích đã được khen thưởng: 

- Danh hiệu thi đua: Chiến sỹ thi đua cơ sở các năm 2017, 2021, 2022. 

- Khen thưởng: Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh về thành tích công tác đấu tranh 

phòng chống tội phạm góp phần giữ gìn ANTT năm 2018 (2); thành tích đợt cao điểm tấm 

công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết 

nguyên đán năm 2021. Giấy khen Chủ tịch UBND thành phố về thành tích trong đấu tranh 

trấn áp tội phạm năm 2020; về thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về tệ nạn 

ma túy năm 2021; về thành tích trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm 

ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. 

Người lao 

động trực 

tiếp 

1 
Ông: Nguyễn 

Bửu 

Công nhân Đội 

Vườn ươm, Trung 

tâm Công viên - 

Cây xanh Đồng 

Hới 

* Thành tích nổi bật trong công tác: 

Được giao trách nhiệm duy trì, chăm sóc cây xanh; cắt tỉa cây xanh đô thị trong các 

công viên, khuôn viên trên địa bàn thành phố và tạo hình cây xanh trang trí trong các vườn 

ươm của Trung tâm. Trong thời gian công tác, luôn chủ động, nhiệt tình trong công việc; 

nắm bắt công việc kịp thời, báo cáo thường xuyên với cấp trên về tình hình thực hiện nhiệm 

vụ. Tích cực tham gia vào công tác trang trí, lắp đặt chậu hoa trong các dịp lễ, Tết và các 

ngày kỷ niệm của địa phương….tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân, tăng tính 

thẩm mỹ cho cảnh quan đô thị của thành phố, góp phần xây dựng môi trường sống xanh - 

sạch - đẹp. Trong quá trình công tác tại đơn vị, luôn năng động, sáng tạo, tự tìm tòi học hỏi 

những cách làm hay, sáng kiến trong công việc, từ đó góp phần giúp đơn vị tránh lãng phí 

nhân lực, vật tư, phương tiện và tránh thất thoát tài sản của đơn vị.  

Từ những kinh nghiệm trong thực tiển, đã đề xuất và áp dụng vào thực tế những kỹ 

thuật mới về công tác cắt tỉa cây xanh như cắt tỉa định hình, duy trì cấu trúc cây, cắt tỉa thưa 

tán, giảm kích thước tán cây…; qua đó đã đảm bảo an toàn, tăng giá trị thẩm mỹ và sức khỏe 

cho cây xanh đô thị. Không ngừng học hỏi kinh nghiệm của mọi người, trau dồi kiến thức để 

nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lắng nghe ý kiến đóng góp của bạn bè, đồng 

nghiệp, của cấp trên để đáp ứng mọi nhiệm vụ được giao; cùng với anh chị em đồng nghiệp 

thảo luận để rút ra kinh nghiệm, từ đó hiệu quả công việc ngày càng cao, có phương pháp 

làm việc hiệu quả hơn; không ngừng xây dựng tập thể đội và đơn vị ngày càng đoàn kết, 
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Lĩnh vực Họ và tên 

Chức vụ, đơn vị 

công tác/Thường 

trú 

Tóm tắt thành tích 

thống nhất, tạo môi trường làm việc thân thiện. 

*Thành tích đã được khen thưởng: 

- Danh hiệu thi đua: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2021 và năm 2023. 

- Khen thưởng: Giấy khen của Liên đoàn Lao động thành phố về thành tích trong hoạt 

động công đoàn năm 2023.  

2 
Bà: Trần Thị 

Kim Duyên 

Công nhân Đội 

Môi trường 1, 

Công ty Cổ phần 

MT&PTĐT 

Quảng Bình 

* Thành tích nổi bật trong công tác: 

 Là một công nhân trực tiếp thu gom rác, quét rác đường phố làm việc tại đơn vị từ 

năm 2009 đến nay. Công việc được thực hiện ngoài trời thường xuyên tiếp xúc với thời tiết 

khắc nghiệt, dịch bệnh, ban đêm… tiềm ẩn rất nhiều rủi ro như tai nạn giao thông, lây nhiễm, 

bị xâm hại… nhưng với tình yêu nghề, luôn ý thức phải cố gắng trong mọi hoàn cảnh để làm 

cho các tuyến đường của thành phố luôn sạch sẽ, luôn nhắc nhở các chị em trong đơn vị cùng 

nhau nỗ lực cố gắng hết mình vì môi trường trong sạch, vì cảnh quan đô thị, kết quả đạt 

được: với nhiệm vụ được giao là 13 tuyến đường, 3 vỉa hè (tổng diện tích 3.384 ha) gồm 790 

khách hàng, trong đó có 110 khách hàng là hộ kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn với 

khối lượng rác thải tăng đột biến rất lớn vào mùa du lịch, đặc biệt mùa mưa lũ, rác từ các nơi 

đổ về khiến công tác quét dọn và thu gom hết sức vất vả, môi trường làm việc khắc nghiệt, 

độc hại,… nhưng bản thân và các thành viên trong đội đã thu gom hết lượng rác trong ngày, 

đảm bảo công tác vận chuyển và quét đúng thời gian, chất lượng của BQL Dịch vụ công ích 

thành phố quy định. 

*Thành tích đã được khen thưởng: 

- Danh hiệu thi đua: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2020, năm 2021 và năm 2023. 

- Khen thưởng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình về thành tích trong 

phong trào lao động sản xuất và công tác năm 2021 - 2022. 

 Năm 2023, được vinh dự đại diện cho toàn thể người lao động trực tiếp sản xuất đang 

làm việc trên tỉnh Quảng Bình tham dự Đoàn đại biểu tỉnh dự Đại hội XIII Công đoàn Việt 

Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại thủ đô Hà Nội. 

 


